SẮT
I. Cấu hình electron:

Fe (Z=26):

=> Vị trí:

- Fe2+:
 Fe3+:

II. Tính chất vật lý:

- Màu trắng hơi xám, sắt có tính dẻo nên dễ rèn, dễ dát mỏng và kéo sợi. Sắt tương đối nặng. Sắt dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Sắt có tính nhiễm từ, dễ bị nam châm hút.

III. Tính chất hóa học: Fe là KL có tính khử trung bình
1) Với phi kim:

Fe + O2 (

Fe + Cl2 (

Fe + S (

2) Với axit:

a) Với HCl, H2SO4 loãng:

Vd: Fe  +  HCl  (

       Fe  +  H2SO4 loãng  (

b) Với H2SO4 đặc, HNO3 (l + đ):

Fe bị thụ động hóa bởi dd H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội

Vd1: Fe + H2SO4 đặc nóng ( ………………..+  SO2   +   ………………

Vd2: Fe + HNO3 loãng ( ……………. +     NO   + ………………

3) Tác dụng với H2O:

- Ở nhiệt độ thường: Fe không tác dụng với H2O
- Ở nhiệt độ nóng đỏ, Fe phản ứng với hơi nước:

Nhiệt độ > 5700C: Fe + H2O ( 

Nhiệt độ < 5700C: Fe + H2O (

4) Với dd muối:

Vd1: Fe + CuSO4 (

Vd2: Fe + AgNO3 (

         Nếu AgNO3 dư: 

IV. Trạng thái tự nhiên:

- Trong tự nhiên, người ta chỉ gặp sắt tự do trong các mảnh thiên thạch.
- Hợp chất của sắt tồn tại dưới dạng quặng thì rất phong phú, rải rác nhiều nơi trên thế giới (sắt chiếm 5% khối lượng vỏ trái đất, đứng hang thứ hai sau Al)

Hematit đỏ: Fe2O3
Hematit nâu: Fe2O3.nH2O

pirit: FeS2
Manhetit: Fe3O4
Xiderit: FeCO3


Ghi nhớ:

HỢP CHẤT CỦA SẮT

I. Hợp chất Fe(II):

1. Sắt (II) oxit:

- Là oxit bazơ: FeO + HCl  (

- Tính khử (………………...): FeO + HNO3 loãng  (

- Tính oxi hóa (…………….): FeO + H2 (

2. Sắt(II) hidroxit:

- Là bazơ: Fe(OH)2   +   HCl (

- Tính khử: Fe(OH)2   +    HNO3 loãng (

   Ở nhiệt độ thường, trong không khí ẩm: Fe(OH)2↓ màu trắng xanh hóa thành Fe(OH)3↓ nâu đỏ:

2Fe(OH)2 + ½ O2 + H2O  ( 2Fe(OH)3
- Tính không bền nhiệt: Fe(OH)2  

                                       Fe(OH)2 + O2 ​

3. Muối Fe2+
- Tính oxi hóa: FeCl2 + Mg (

- Tính khử: FeCl2 + Cl2 (

                   FeSO4 + KMnO4 + H2SO4  (

II. Hợp chất sắt (III)

1. Sắt (III) oxit:

- Là oxit bazơ: Fe2O3   +   HCl  (

                         Fe2O3   +   HNO3   (

- Tính oxi hóa: Bị CO, C, H2, Al khử ở nhiệt độ cao: Fe2O3 + CO (

2. Sắt (III) hidroxit:
- Là bazơ: Fe(OH)3   +   HCl (

- Kém bền nhiệt:   Fe(OH)3 (

3. Muối Fe3+:

- Khi tác dụng với các kim loại từ Fe đến Cu sẽ tạo muối Fe2+:

Vd:  Fe   +   FeCl3 (

        Cu   +   FeCl3 (

- Khi tác dụng với các kim loại từ Mg( Zn sẽ tạo muối Fe2+, nếu còn dư kim loại sẽ tiếp tục khử đến Fe

Vd: Mg + FeCl3 (

       Nếu Mg dư:

CÂU HỎI LÝ THUYẾT: SẮT VÀ HỢP CHẤT

Câu 1 Viết cấu hình e của nguyên tử Fe (Z=26), ion Fe2+, Fe3+
Câu 2 Tính chất hóa học cơ bản của Fe?

Câu 3 Tính chất hóa học cơ bản của hợp chất Fe2+  ?

Câu 4 Tính chất hóa học cơ bản của hợp chất Fe3+ ?

Câu 5 Cho các chất: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeCO3, FeSO4.

a) Chất nào có tính khử?


b) Chất nào có tính oxi hóa?


c) Chất nào vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa?


Câu 6 Fe bị oxi hóa thành Fe2+ ​khi tác dụng với chất  nào?

Câu 7 Fe bị oxi hóa thành Fe3+ khi tác dụng với chất  nào?

Câu 8 Viết PU:


Fe + O2 (



Fe + Cl2 (



Fe + S (



Fe  +  HCl  (



Fe  +  H2SO4 loãng  (



Fe + H2SO4 đặc nóng ( ………………..+  SO2   +   ………………


Fe + HNO3 loãng ( ……………. +     NO   + ………………


Fe + HNO3 đặc nguội ( 


Fe + CuSO4 (



Fe + AgNO3 thiếu (



Fe + AgNO3 dư ( 


Câu 9 Viết công thức của các loại quặng sau:

a) Quặng của sắt: 
Quặng pirit...........................
quặng hematit đỏ............................quặng hematit nâu



quặng manhetit.....................
quặng xiderit..........................................................................................


Quặng nào chứa hàm lượng sắt lớn nhất ?


b) Quặng nhôm: Quặng boxit


c) Quặng của KL nhóm IIA: Quặng Dolomit, quặng apatit


Câu 10 Viết PU :

- Nung Fe(OH)2 trong môi trường không có không khi:


- Nung Fe(OH)2 trong môi trường không có không khi:

- Nung Fe(OH)3

Câu 11 Chuỗi PU:
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Trắc nghiệm: SẮT và HỢP CHẤT

Câu 1. Cấu hình electron nào sau đây là của Fe? 

A. [Ar] 4s23d6.
B. [Ar]3d64s2.
C. [Ar]3d8.
D. [Ar]3d74s1.

Câu 2. Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+? 

A. [Ar]3d6.
B. [Ar]3d5.
C. [Ar]3d4.
D. [Ar]3d3.

Câu 3. Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+?

A. [Ar]3d6.
B. [Ar]3d5.
C. [Ar]3d4.
D. [Ar]3d3.

Câu 4. Cho: aAl + bFe3O4→ cFe + dAl2O3  (a, b, c, d là các số nguyên, tối giản). Tổng các hệ số a, b, c, d là

A. 25.
B. 24.
C. 27.
D. 26.

Câu 5. Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là 

A. hematit nâu.
B. manhetit.
C. xiđerit.
D. hematit đỏ.

Câu 6. Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là 

A. CuSO4 và ZnCl2.     B. CuSO4 và HCl.
C. ZnCl2 và FeCl3.
D. HCl và AlCl3.

Câu 7. Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất khí đó là 

A. NO2.
B. N2O.
C. NH3.
D. N2.

Câu 8. Sắt có thể tan trong dung dịch nào sau đây? 

A. FeCl2 .
B. FeCl3.
C. MgCl2.
D. AlCl3.

Câu 9. Nhận định nào sau đây sai? 

A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4. 
            B. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3. 

C. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2. 

D. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3. 

Câu 10. Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Thì tổng (a+b) bằng: 

A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.

Câu 11. Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là 

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 12. Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá là

A. Fe(NO3)2, FeCl3.     B. Fe(OH)2, FeO.
C. Fe2O3, Fe2(SO4)3
D. FeO, Fe2O3
Câu 13. Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

A. FeO.
B. Fe2O3.
C. Fe3O4.
D. Fe(OH)2.

Câu 14. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch

A. NaOH.
B. Na2SO4.
C. NaCl.
D. CuSO4.

Câu 15. Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? 

A. FeO.
B. Fe2O3.
C. Fe(OH)3.
D. Fe(NO3)3.

Câu 16. Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là 

A. Fe.
B. Fe2O3.
C. FeCl2.
D. FeO.

Câu 17. Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là

A. CH3COOCH3.       B. CH3OH.
C. CH3NH2.
D. CH3COOH.

Câu 18. Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH 

là
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

Câu 19. Sắt (Fe) ở ô số 26 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cấu hình electron của ion Fe3+ là
       A. [Ar]3d5
B. [Ar]3d6
C. [Ar]4s13d4
D. [Ar]4s23d3
Câu 20. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm 

A. VIIIB.
B. IA.
C. IIA.
D. IIIA.

Câu 21. Công thức hóa học của sắt(II) hiđroxit là 
A. Fe(OH)2. 
B. FeO. C. Fe(OH)3.
D. Fe3O4

Câu 22. Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là
A. Fe2O3
B. Fe(OH)2
C. FeO
D. Fe(OH)3
Câu 23. Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính oxi hoá là

A. Fe(OH)2, FeO.
B. FeO, Fe2O3.
C. Fe(NO3)2, FeCl3.
D. Fe2O3, Fe2(SO4)3
Câu 24. Chất chỉ có tính khử là
  A. FeCl3.
B. Fe(OH)3.
C. Fe2O3.
D. Fe.
Câu 25. Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là 

A. Fe.
B. Fe2O3.
C. FeCl2.
D. FeO.

Câu 26. Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là
   A. FeO.
B. Fe2O3.
C. Fe(OH)2.
D. Fe3O4.
Câu 27. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây có màu nâu đỏ? 

A. AgCl.
B. Al(OH)3.
C. BaSO4.
D. Fe(OH)3.

Câu 28. Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn là 

A. Fe.
B. Fe2O3.
C. Fe3O4.
D. FeO

Câu 29. Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là 

A. CuSO4 và ZnCl2.    B. CuSO4 và HCl.
C. ZnCl2 và FeCl3.
D. HCl và AlCl3.

Câu 30. Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là
   A. CuSO4 và HCl.
B. CuSO4 và ZnCl2.
C. HCl và CaCl2.
D. MgCl2 và FeCl3.
Câu 31. Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch
A. CuSO4 
B. Na2CO3 
C. CaCl2 
D. KNO3
Câu 32. Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt (III)?
A. Dung dịch HNO3 (loãng, dư). 
B. Dung dịch H2SO4 (loãng).
C. Dung dịch HCl. 

D. Dung dịch CuSO4.
Câu 33. Kim loại nào sau đây phản ứng được với FeSO4 trong dung dịch?

A. Ag.
B. Cu.
C. Fe.
D. Mg.

Câu 34. Phản ứng nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?

A. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch HCl.
B. Fe tác dụng với dung dịch HCl.

C. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư).
D. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl.

Câu 35. Ở nhiệt độ thường, dung dịch FeCl2 tác dụng được với kim loại

A. Cu.
B. Zn.
C. Au.
D. Ag.

Câu 36. Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt(III)? 

A. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl. 
B. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư). 

C. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4. 
D. Fe tác dụng với dung dịch HCl. 

Câu 37. Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện

A. kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ.
B. kết tủa màu xanh lam.

C. kết tủa màu nâu đỏ.


D. kết tủa màu trắng hơi xanh.

Câu 38. Trong thành phần của gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là 

A. Mn.
B. Si.
C. Fe.
D. S.

Câu 39. Trong nguyên liệu chính để sản xuất gang không có:

A. dầu hoặc khí đốt.
B. không khí.
C. chất chảy.
D. than cốc.

Câu 40. Fe2O3.nH2O là thành phần chính của quặng:

A. manhetit.
B. xiđerit
C. hematit đỏ.
D. hematit nâu

Câu 41. Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch
A. KCl
B. CuCl2
C. CaCl2
D. NaCl
Câu 42. Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là (Cho H = 1, Fe = 56, Cu = 64)

A. 3,4 gam.
B. 4,4 gam.
C. 5,6 gam.
D. 6,4 gam

Câu 43. Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là  (Cho H = 1, Fe = 56)

  A. 6,72 lít.
B. 1,12 lít.
C. 2,24 lít.
D. 4,48 lít.

Câu 44. Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là (Cho H = 1, O = 16, Fe = 56) 

A. 16.
B. 14.
C. 8.
D. 12.

Câu 45. Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)

   A. 2,8.
B. 1,4.
C. 5,6.
D. 11,2.

Câu 46. Hoà tan 22,4 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 

A. 2,24.
B. 8,96.
C. 3,36.
D. 4,48

Câu 47. Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là
A. 8,1 gam 
B. 1,35 gam 
C. 5,4 gam 
D. 2,7 gam
Câu 48. Cho 11,2 gam Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là 

A. 6,72.
B. 3,36.
C. 4,48.
D. 2,24.

Câu 49. Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại sắt tạo ra 32,5 gam FeCl3? 

A. 21,3 gam
B.   14,2 gam.
C.   13,2 gam.
D.   23,1 gam.
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